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	STT
	Tên tài sản
	Mã TS
	ĐVT
	Năm đưa vào sử dụng
	Số lượng
	Tỷ lệ % còn lại
	Nguyên giá
	Ghi chú
(Lý do hỏng)

	1
	Cài đặt máy chủ
	CA00.1
	Máy
	2005
	1
	0
	2688400
	Phần mềm cũ không còn giảng dạy

	2
	Cài đặt máy con
	CA00.2
	Máy
	2005
	40
	0
	17292000
	Phần mềm cũ không còn giảng dạy

	3
	Loa + ampli
	BM00.1.15
	Bộ
	2003
	1
	0
	1150000
	Hư ic, hư tụ

	4
	Loa + ampli + micro
	BM00.1.16
	Bộ
	2003
	1
	0
	1150000
	Hư ic, hư tụ

	5
	Loa + ampli + micro (Gồm: 1 ampli + 2 loa + 1 micro/ bộ)
	BM00.1.17
	Bộ
	2006
	2
	0
	2300000
	Hư ic, hư tụ

	6
	Loa + ampli + micro (Gồm: 1 ampli + 6 loa + 1 micro/ Bộ)
	BM00.1.18
	Bộ
	2006
	2
	0
	4400000
	Hư ic, hư tụ

	7
	Micrô không dây sennheiser
	MC01.1
	Cái
	2013
	5
	5%
	2450000
	Hú to, bị nhiễu

	8
	Ổ DVD combo Asus Sata
	OD01.1
	Cái
	2009
	7
	2%
	3640000
	Hư mắt quang đọc

	9
	Ổ ghi DVD Rewrite Asus Sata
	OG00.5
	Cái
	2011
	2
	4%
	2200000
	Hư mắt quang đọc

	10
	Switch 24 port Repotec
	SW00.1
	Cái
	2008
	2
	0
	8820708
	Hư nguồn

	11
	Balun chuyển đổi từ dây cáp mạng, điện thoại qua BNC
	BA40.1
	Cái
	2015
	1
	5%
	400000
	Bị hư dây cáp

	12
	Đèn sạc 2 bóng
	DE08.1
	Cái
	2007
	2
	0
	700000
	Hư pin sạc

	13
	Đồng hồ đo vạn năng kim
	DH12.1
	Cái
	2005
	5
	0
	2000000
	Hư bo mạch, số không hiển thị lên màn hình đồng hồ

	14
	Đồng hồ Tenst cable
	DH26.1
	Cái
	2009
	7
	2%
	960000
	Hư bo mạch, số không hiển thị lên màn hình đồng hồ

	15
	Hộp đồ nghề thực hành
	HP03.3
	Cái
	2009
	3
	2%
	4500000
	Các dụng cụ bên trong không còn sử dụng được do bị gãy, tòe đầu vặn

	16
	Kềm bấm cáp đa chức năng RJ45, RJ11, RJ9 (China)
	KM02.2
	Cái
	2012
	4
	4%
	800000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	17
	Kềm bấm cáp RJ 45/12/11
	KM02.3
	Cái
	2009
	10
	2%
	2700000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	18
	Kềm nhấn cáp AMP
	KM15.1
	Cái
	2010
	5
	3%
	9750000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	19
	Kềm cắt 7" Asaki
	KM09.4
	Cái
	2011
	3
	4%
	855000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	20
	Kềm nhọn 6" cách điện Asaki
	KM16.3
	Cái
	2011
	5
	4%
	1250000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	21
	Kìm bấm RJ45/RJ11
	KM01.1.1
	Cái
	2009
	2
	2%
	240000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	22
	Máy hút bụi mini
	MM28.7
	Cái
	2009
	1
	0
	3250000
	Hư nguồn không sửa chữa được

	23
	Máy nước uống nóng lạnh Alaska model YLR-61
	MM38.3
	Cái
	2007
	1
	0
	2850000
	Hư clock

	24
	Modem ADSL VIGOR
	MD00.1
	Cái
	2005
	1
	0
	1995000
	Hư nguồn

	25
	Ổ cắm  + dây 5m
	OC00.1
	Bộ
	2005
	2
	0
	190000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	26
	Ổ cắm hình chữ nhật 6 chân cắm
	OC00.3
	Cái
	2009
	10
	0
	1100000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	27
	Ổ ghi DVD RW
	OG00.6
	Ổ
	2006
	1
	0
	1043250
	Hư mắt quang đọc

	28
	Ổ USB 2G
	US00.1.1
	Cái
	2008
	1
	0
	380000
	Không nhận usb

	29
	Scanner GENIUS HR8
	MM46.1.2
	Cái
	2005
	1
	0
	2415000
	Hư nguổn

	30
	Switch Lay CS2 8308
	SW03.1
	Cái
	2007
	1
	0
	18515000
	Hư nguổn

	31
	Switch Lay CS3 Websmort
	SW03.2
	Cái
	2007
	1
	0
	10465000
	Hư nguổn

	32
	Tuốc nơ vít pake
	TV04.1.2
	Cây
	2009
	5
	2%
	300000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	33
	USB 4G
	US01.1
	Cái
	2009
	10
	0
	3500000
	Không nhận usb

	34
	USB 4GB
	US01.1
	Cái
	2011
	2
	0
	500000
	Không nhận usb

	35
	Vit pake 4 cạnh
	TV04.5.1
	Cái
	2009
	10
	2%
	850000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	36
	Vít pake
	TV04.1.4
	Cây
	2010
	5
	3%
	450000
	Hư hỏng không còn sử dụng được

	37
	Wireless G broadband router with Linux support
	WI00.2
	Cái
	2009
	1
	2%
	1435043
	Hư nguổn
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